                                        ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II


   Môn :  Địa lý  Lớp 7

Câu 1: Nêu sự giống và khác nhau của địa hình đại lục Bắc Mĩ và Nam Mĩ?

Trả lời:

- Giống nhau về cấu trúc địa hình chia làm 3 phần: núi trẻ, đồng bằng, núi già và sơn nguyên.

- Khác nhau: 

+ Phía Tây: Bắc Mĩ là núi trẻ Coocđie rộng, gồm nhiều dãy chạy song song; còn Trung và Nam Mĩ có núi trẻ Anđet có diện tích nhỏ nhưng cao đồ sộ hơn.

+ Ở trung tâm: Bắc Mĩ là đồng bằng rộng, cao ở phía Bắc, thấp dần về phía Nam và đông nam; còn ở Trung Mĩ có nhiều đồng bằng liên tục từ Ôrinôcô đến Amazôn, đến Pampa.

+ Phía Đông: Bắc Mĩ là núi già Apalat còn Trung Mĩ và Nam Mĩ là các cao nguyên.

Câu 2: Trình bày sự phân hoá khí hậu của Bắc Mĩ.

Trả lời:

 Trải dài từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 150B,, Bắc Mĩ nằm trên cả 3 vành đai khí hậu: hàn đới, ôn đới, nhiệt đới. Trong mỗi đới khí hậu lại có sự phân hoá theo chiều Tây – Đông. Có thể chia 4 vùng khí hậu:

- Khí hậu hàn đới: ở các đảo phía Bắc, Alatxca, phía bắc Canada

- Khí hậu ôn đới: ở hầu hết sơn nguyên phía Đông và đồng bằng trung tâm.

- Khí hậu cận nhiệt và hoang mạc: ở phía Tây dãy Coocđie

- Khí hậu nhiệt đới ở phía Nam lục địa

Ngoài ra còn có kiểu khí hậu núi cao trên vùng núi Coocđie

Câu 3: Những nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Canađa phát triển đạt trình độ cao? Kể tên một số nông sản chính của Bắc Mĩ?

Trả lời:

* Những nguyên nhân làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Canađa phát triển đạt trình độ cao:

- Điều kiện tự nhiên thuận lợi: diện tích đất nông nghiệp lớn, khí hậu đa dạng

- Có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến: áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, đặc biệt tuyển chọn và lai tạo giống cây trồng và vật nuôi thích nghi với điều kiện sống, cho năng suất cao.

- Cách tổ chức sản xuất nông nghiệp tiên tiến, chuyên môn hoá cao . . .

* Tên một số nông sản chính của Bắc Mĩ: Lúa mì, ngô, bông vải, cam , chanh, nho, bò , lợn, . . . 

Câu 4: Nêu đặc điểm công nghiệp Bắc Mĩ. Tại sao trong những năm gần đây các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kì bị giảm sút? Kể tên một số sản phẩm công nghiệp quan trọng của Bắc Mĩ?

Trả lời:

* Đặc điểm công nghiệp Bắc Mĩ:

- Phát triển cao hàng đầu thế giới, đặc biệt là Hoa Kì và Canađa.

- Công nghiệp chế biến giữ vai trò chủ đạo.

- Phân bố ven biển Caribê, ven Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.

* Trong những năm gần đây các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kì bị giảm sút vì:

- Khủng hoảng kinh tế liên tiếp 1970- 1973, 1980 – 1982.

- Sức cạnh tranh kém hiệu quả với một số nước trên thế giới, với một số ngành CN khai thác, đặc biệt ngành công nghệ cao.

* Một số sản phẩm công nghiệp quan trọng của Bắc Mĩ: máy bay Bôing, tàu vũ trụ con thoi, máy tính,giấy, dầu khí . . . 

Câu 5: Đặc điểm đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với đô thị hoá ở Bắc Mĩ? Kể tên một số siêu đô thị của Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

* Đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ  khác với đô thị hoá ở Bắc Mĩ:

- Nguyên nhân: Di dân tự do ( dân số tăng nhanh, tìm kiếm việc làm, do thiên tai)

- Tốc độ nhanh không phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.

* Một số siêu đô thị ở Trung và Nam Mĩ: Xao pao lô, Bu ê nôt Ai ret, Li ma, Ri ô đê Gia nê rô, Xan tia gô, Bô gô ta . . .

Câu 6: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ phân hoá như thế nào? Tại sao?

Trả lời:

- Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ do trải dài trên nhiều vĩ độ từ 100B đến 540N nên có sự phân hoá Bắc – Nam.

- Thể hiện từ Bắc xuống Nam: rừng nhiệt đới – rừng xích đạo xanh quanh năm – rừng nhiệt đới ẩm – rừng thưa – Xavan – rừng lá cứng – rừng lá rộng, lá kim.

Câu 7: Nêu thành viên của khối Méc – cô – xua và trình bày mục tiêu của khối này?

Trả lời:

- Các nước thành viên: Braxin, Achentina, Uruguay, Chi lê, Bôlivia.

- Mục tiêu: thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì, tăng quan hệ ngoại giao giữa các nước thành viên, góp phần gia tăng sự thịnh vượng của các nước thành viên.

Câu 8: Khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm gì nổi bật về công nghiệp và dịch vụ?

Trả lời:

* Công nghiệp: phát triển mạnh cả về công nghiệp hiện đại và công nghiệp truyền thống. Nơi tập trung nhiều cường quốc công nghiệp của thế giới, có nhiều vùng công nghiệp nổi tiếng, năng suất cao nhất Châu Âu.

* Dịch vụ: phát triển mạnh, chiếm 2/3 tổng thu nhập quốc dân, có các trung tâm tài chính lớn, nhiều hải cảng lớn.

Câu 9: Nêu các điều kiện thuận lợi về tự nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp của các nước Đông Âu. Kể tên các cây trồng, vật nuôi chính của các nước Đông Âu?

Trả lời:

* Thuận lợi:

- Diện tích đồng bằng rộng lớn.

- Đất đai màu mỡ: đất đen thao nguyên và đất xám rừng lá rộng.

- Nhiều đồng cỏ, nguồn nước dồi dào từ các sông lớn Von ga, Đôn, . . .

* Cây trồng vật nuôi: lúa mì, củ cải đường, khoai tây, hướng dương, thịt bò, bò sữa, lợn, gia cầm.

Câu 10: Khu vực Nam Âu nổi tiếng về những nông sản gì? Vì sao các nước Đông Âu phát triên mạnh ngành du lịch?

Trả lời:

* Nông sản chủ yếu: cây ăn quả cận nhiệt đới ( cam, chanh, nho, ôliu . . .)

* Vì Nam Âu có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đặc sắc:

- Nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá và nghệ thuật cổ đại.

- Bờ biển đẹp, khí hậu địa trung hải mùa hạ ít mưa, đầy nắng.

Câu 11: Cho biết Bắc Âu gồm các quốc gia nào? Trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của khu vực Bắc Âu. Giải thích vì sao có sự khác biệt về khí hậu giữa đông và Tây dãy Xcanđinavi?

Trả lời:

* Các nước Bắc Âu: Aixơlen và 3 nước ở bán đảo Xcanđinavi: Nauy, Thuỵ Điển, Phần Lan.

* Tự nhiên và tài nguyên của khu vực Bắc Âu:

- Địa hình:

+ Phần lớn bán đảo Xcanđinavi là núi và cao nguyên, dãy núi chính: Xcanđinavi; phía đông giá lạnh và ít mưa; phía Tây ko lạnh lắm và có mưa nhiều hơn.

+ Aixơlen được coi là xứ sở băng tuyết.

- Tài nguyên: dầu mỏ, rừng, quặng đồng, sắt, thuỷ năng, hải sản, đồng cỏ, suối nước nóng.

* Giải thích: vì phía Tây chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới, phía đông bị dãy Xcanđinavi chắn nên khí hậu mang tính lục địa ( ít mưa và lạnh)

Câu 12: Nêu những nguên nhân làm cho nông nghiệp Châu Âu đạt hiệu quả cao?

Trả lời:

- Sản xuất nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao.

- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến và có sự hỗ trợ của công nghiệp.

- gắn chặt sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến.

Câu 13: Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của Bắc Âu.

Trả lời: Bắc Âu có những đặc điểm tự nhiên:

- Băng hà cổ là địa hình phổ biến, nổi bật là dạng địa hình Fio,, nhiều hồ đầm, đồng bằng bồi tụ băng hà, địa hình băng hà lục địa.

- Núi già và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích của bán đảo Xcanđinavi.

- Khí hậu khác biệt giữa 2 bên dãy núi Xcanđinavi.

- Tài nguyên thiên nhiên quan trọng : dầu mỏ, rừng, quặng sắt, thuỷ điện, cá biển.

Câu 14: Hãy giải thích tại sao ở Tây và Trung Âu  chịu ảnh hưởng rõ rệt của biển. Môi trường tự nhiên của Tây và Trung Âu có thể chia mấy miền. Đặc điểm địa hình và kinh tế của mỗi miền?

Trả lời:

* Khu vực Tây và Trung Âu chịu ảnh hưởng của biển do: nằm hoàn toàn ở khu vực hoạt động của gió Tây, không có nơi nào cách biển quá 600km và có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương. Các dãy núi ở đây chạy theo hướng Tây – Đông nên ảnh hưởng của biển đối với khí hậu Tây và Trung Âu  rất rõ rệt. Tuy nhiên càng đi về phía Đông ảnh hưởng của biển càng giảm.

* Môi trường tự nhiên của Tâyvà Trung Âu có thể chia 3 miền:

- Miền đồng bằng phía Bắc: nơi tập trung vùng công nghiệp và hải cảng lớn của Châu Âu. Phía Bắc có nhiều đầm lầy và hồ đã được cải tạo trồng lúa mạch, khoai tây. Phía Nam đất tốt trồng lúa mì, củ cải đường. Vùng ven biển Bắc có vùng đất thấp hơn mặt nước.

- Miên núi già ở giữa: địa hình nổi bật là các khối núi nằm cánh nhau bởi đồng bằng và bồn địa, có nhều khoáng sản. Đây là khu vực tập trung nhiều vùng CN qua trọng của Châu Âu.

- Miền núi trẻ phía Nam: bao gồm 2 dãy Anpơ và Cacpat cao đồ sộ. Dãy Anpơ có nhiều cảnh đẹp phát triển du lịch. Dãy Cácpat có nhiều khoáng sản. . . 

Câu 15: Hãy nêu tên các nước thành viên của liên minh Châu Âu. Các mục tiêu của liên minh.

*  Liên minh Châu Âu được thành lập và mở rộng từng bước từ khởi đầu cho đến 1995 có tất cả 15 quốc gia theo 5 giai đoạn:

- 1958: có 6 nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Lucxenbua, Italia.

- 1973: thêm Anh, Ailen,, Đan mạch

- 1981: thêm Hy Lạp

- 1986: thêm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha 

- 1995: thêm Thuỵ Điển, Phần Lan, Áo.

Câu 16:

Bài tập:

1. Hãy tính toán để hoàn thành bảng số liệu sau:

Liên minh Châu Âu ( năm 2001)

	Diện tích ( km2)
	Dân số ( triệu người)
	MĐDS ( người/km2)
	GDP ( tỉ USD)
	GDP bình quân đầu người( USD/ người)

	3243600


	378
	?
	7885
	?


2. Cho bảng số liệu.Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng và sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa năm 1999 ở một số nước Bắc âu. Nêu nhận xét.

	Tên nước
	Sản lượng giấy, bìa ( tấn)
	Sản lượng giấy, bìa bình quân đầu người ( kg)

	Na Uy
	2242000
	502,7

	Thuỵ Điển
	10071000
	1137,1

	Phần Lan
	12947000
	2506,7


3. Tính mức thu nhập bình quân đầu người của Cộng hoà Nam Phi theo số liệu sau:

- Dân số: 43600000 người

- GDP113247 triệu USD.

4. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp thế giới. 

- Dân số Châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới.

- Sản lương công nghiệp Châu Phi chiếm 2% sản lường công nghiệp thế giới.

Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của Châu Phi.

Phòng GD& ĐT Vinh                                Kỳ thi kiểm tra học kỳ II

Trường THCS Lê Lợi                                   Môn thi : Địa Lý 7

                                                                        Thời gian   : 45 Phút 

                                                                       Năm học: 2012- 2013

Đề ra : 

Câu 1: ( 2đ ) : Trình bày đặc điểm địa hình Châu Âu ?

Câu 2:( 3đ )  Kể tên các môi trường tự nhiên ở Châu Âu ? Nêu đặc điểm  của môi trường ôn đới hải dương ?

Câu 3:(3đ ) Sự phân bố dân cư ở Trung và Nam Mỹ có đặc điểm gì? Giải thích vì sao một số vùng ở đây có dân cư thưa thớt ?

Câu 4:(2đ ) Dựa vào bảng số liệu thống kê dưới đây (về thu nhập bình quân đầu người và cơ cấu thu nhập quốc dân). Hãy nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia ở khu vực Châu Đại Dương ?

	Nước
	Ô-xtrây-li-a
	Niu-Di Lân
	Va-nu-a-tu
	Pa-pua-Niu     Ghi- Nê

	* Thu nhập BQĐN ( USD)

* Cơ cấu thu nhập quốc dân      (%)

- Nông nghiệp

- Công nghiệp

- Dịch vụ
	20337,5

3

26

71
	13026,7

9

25

66
	1146,2

19

9.2

71,8
	677,5

27

41,5

31,5


               ĐÁP ÁN  VA BIỂU ĐIỂM CHẤM - MÔN THI : ĐỊA –LỚP 7

	Nội dung
	Biểu điểm

	-Câu 1:   (2đ)

Đặc điểm địa hình châu Âu 

* Châu Âu có 3 dạng địa hình chính : 

· Chủ yếu là ĐB chiếm 2/3 diện tích – Kéo dài từ Tây sang Đông

· Núi già phân bố ở phía Bắc và vùng trung tâm ( đỉnh tròn, thấp, sườn thoải )

· Núi trẻ ở phía Nam  ( đỉnh cao, nhọn, nhiều thung lũng sâu )

<=> Bờ biển bị  cắt xẻ mạnh, biển ăn sâu vào đất liền tạo thành nhiều bán đảo, vũng, vịnh...

Câu 2: (3đ)

* Các môi trường TN Châu Âu

· Ôn đới hải dương

· Ôn đới lục địa

· Địa trung hải

· Núi cao

* Đặc điểm môi trường ôn đới hải dương:

- Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm

- Nhiệt độ thường trên 0C

- Mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn ( khoảng 800- 1000mm/năm)

<=> Khí hậu ôn hòa

Câu 3 : (3đ)

* Sự phân bố dân cư Trung và Nam Mĩ

- Dân cư phân bố không đồng đều

- Dân cư tập trung đông ở vùng ven biển, cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu khô ráo mát mẻ

- Các vùng sâu trong nội địa dân cư thưa thớt

* Giải thích : - Một số nơi như phía nam An-Đết khí hậu hoang mạc, khô hạn

- Khu vực đồng bằng A-Ma-Dôn chưa được khai thác hợp lý

Câu 4 :

Nhận xét: - Kinh tế các nước châu Đại Dương phát triển không đều  

· Nước Ô-xtrây-li-a và Niu-Di-lân phát triển mạnh nhất

· Các nước Va-nu-a-tu và Pa-pua kém phát triển nhất 
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Đề ra : 

Câu 1: (3,5 điểm) Em hãy nêu đặc điểm giới hạn  vị trí địa lí của nước ta và cho biết ý nghỉa của vị trí địa lí về mặt tự nhiên?

Câu 2:(3,5 điểm).Phân tích các đặc điểm khí hậu nước ta? Những nhân tố chủ yếu nào làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng, thất thường ?
Câu 3: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh 

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa

(mm)
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4
	311,7
	293,7
	269,8
	327,0
	266,7
	116,5
	48,3

	Nhiệt độ

  (o C)
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7



a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện nhiệt độ và lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh 

              b, Nhận xét biểu đồ ?


 ĐÁP ÁN  VA BIỂU ĐIỂM CHẤM - MÔN THI : ĐỊA –LỚP 8

	Nội dung
	Biểu điểm

	-Câu 1:   (3,5đ)

· Vị trí địa lí của nước ta.(2 điểm)

           Phía Bắc-Trung Quốc; Phía Nam-Vịnh Thái Lan; Phía Tây-Lào-Campuchia; Phía  Đông -Biển Đông.

· Cực Bắc thuộc tỉnh Hà Giang 23023’B-105020’Đ)

· Cực Nam thuộc tỉnh Cà Mau 8034’B-104040’Đ

· Cực Tây thuộc tỉnh Điện Biên 22022’B-102010’Đ

· Cực Đông thuộc tỉnh Khánh Hòa 124020’B-109024’Đ. 

· Nước ta có vùng Biển Đông rộng lớn khoảng 1000000 km2 gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Diện tích đất tự nhiên của nước ta là329.247km2. 

*Ý nghĩa của vị trí địa lí về mặt tự nhiên.(1điểm)

·  Nằm trong vùng nội chí tuyến.(0,25điểm)

· Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á

· Vị trí là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và và Đông Nam Á hải đảo

· Vị trí tiếp xúc giữa các luồng gió mùa và các luồng sinh vật
-Câu 2:   (3,5đ)

* Đặc điểm  KHVN: - Tính chất nhiệt đới, gió mùa, ẩm 

                       - Tính chất đa dạng, thất thường

( phân tích và giải thích rõ cho điểm tối đa)

· Những nhân tố chủ yếu làm cho KH đa dạng, thất thường ( ĐH, Vị trí, gió mùa ...)

 Câu 3:(3,0 điểm).
-                                    Vẽ biểu đồ đúng ,đẹp

· Tên biểu đồ, chú giải đúng

· Nhận xét biểu đồ       

· 
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